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ĐỀ BÀI 

A/ Lý thuyết (2 điểm ). 

Nêu quy tắc tìm  BCNN của hai hay nhiều số . Vận dụng tìm BCNN(15;30,36)
B/  Bài tập

1/  Thực hiện phép tính:  ( 2 điểm).


a/ 7 . 52 – 6 . 42;



b/ 25 . 37 +  63 . 25

c) 
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2/  Tìm số tự nhiên x, biết ( 1điểm).:     2x – 9 = 32 : 3 

3/ 
a/ Tìm ƯCLN (12 và 30)

(0,5 điểm)
b/ Một trường tổ chức cho khoảng 800 đến 900 học sinh đi du lịch. Tính số học sinh đi du lịch, biết rằng khi xếp số học sinh lên xe 24 chỗ hoặc xe 40 chỗ thì vừa đủ.                              (1,5  điểm)
4/  (2 điểm) Cho đoạn thẳng MN = 8 cm. Trên tia MN lấy điểm A sao cho MA = 4 cm. 

a/ Điểm A có nằm giữa hai điểm M và N không? Vì sao?

b/ So sánh AM và AN.

c/ Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

Bài 5: (1 đ) Tìm số tự nhiên x biết:  

4 
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 ( x - 1)
===============================     
ĐÁP ÁN và  BIỂU ĐIỂM 


A)  LÍ THUYẾT   (2điểm) 
B) BÀI TẤP     (8 điểm)
	Bài 1/       


	 a/ 7 . 52 – 6 . 42 = 7 . 25 – 6 . 16 ………………….

                              =  175 –  96 = 79………………
	(0,25đ)

…(0,25đ)

	
	b/ 25 . 37 + 63 . 25 = 25 . (37 + 63)…

                       = 25 . 100 =   2500…………………
	…(0,25đ)

(0,25đ)

	
	c/ (- 25) + 30 – 15 = 30 – 25 - 15 =.......................

= 5 – 15 = - 10 ...............................
	(0,25đ)

…(0,25đ

	
	d/ 
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	(0,5 đ )

	Bài 2/       
	2x – 9 = 32 : 3………………………………
          2x – 9 = 3

2x = 3 + 9 ……………

2x = 12
  x = 6 …………………
	…(0,25đ)

…(0,25đ)

…(0,25đ)

(0,25đ)



	Bài 3/ 
	a/ Tìm ƯCLN (12 và 30).

* 12 = 22 . 3; 

30 = 2 . 3 . 5…………………………

* Vậy ƯCLN (12 và 30) = 2 . 3 = 6……………………… 
	…(0,25đ)

(0,25đ))

	
	b/ Số HS phải tìm là bội của 24 và 40…………………

BCNN (24 và 40) = 120………………………………

Số HS đi du lịch phải là bội của 120 và khoảng 800 đến 900 em…

Vậy số HS đi du lịch là: 120 . 7 = 840………………


	          (0,5đ)

        (0,5đ)

     (0,5đ)

	Bài 4/    
	Hình vẽ đúng………………………………………………………….

	…(0,5đ)



	
	a/ Điểm A nằm giữa hai điểm M và N.Vì trên tia MN, MA < MN  (4 cm < 8 cm).  

b/ Ta có: 
AN + AM = MN ………………………
AN + 4 cm = 8 cm    ……………………………

AN =   8 cm - 4 cm ..
AN = 4 cm . 
…………………………
Vậy 
  AM = AN = 4 cm……………………………
	        (0,5đ)

(0,25đ)
(0,25đ)



	
	c/ Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng MN.   ………………

Vì điểm A nằm giữa và cách đều M và N…………
	(0,25đ)

(0,25đ)

	Bài 5 ( 1 đ)


	Vì:   4 
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 ( x - 1)

Nên ( x - 1) ( Ư(4) = {1; 2; 4} .............................................

+ x - 1 = 1 => x = 2

+ x - 1 = 2 => x = 3………………………
+ x - 1 = 4 => x = 5

Vậy:  x ( {2; 3; 5}………………………
	( 0,5 đ )

(0,25đ)
(0,25đ)
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